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BÁO CÁO

Tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại

9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

của ngành Công Thương Khánh Hòa
_____________________________

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, HOẠT ĐỘNG

THƯƠNG MẠI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

1. Tình hình sản xuất công nghiệp

1.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp

Chỉ số xuất công nghiệp tháng 9/2022 ước tăng 3,15% so với tháng trước

và tăng 30% so với cùng kỳ năm trước; Tính chung 9 tháng năm 2022 ước tăng

25,36% so với cùng kỳ năm trước; Trong đó:

- Công nghiệp khai khoáng tăng 0,49%;

- Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 26,79%;

- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà

không khí tăng 22,63%;

- Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng

1,93%.

Một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có chỉ số sản xuất công nghiệp

9 tháng năm 2022 tăng cao so cùng kỳ năm trước như: Sản xuất thuốc, hóa dược và

dược liệu tăng 46,47%; Sản xuất phương tiện vận tải tăng 46,26%; Sản xuất sản

phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 35,43%; Sản xuất trang phục tăng 37,5%;

Sản xuất đồ uống tăng 29,37%; Dệt tăng 49,36%; Chế biến và bảo quản thủy sản

tăng 18,82%; Sản xuất thuốc lá tăng 15,77%.

Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có chỉ số sản xuất công nghiệp

tăng thấp hoặc giảm như: In, sao chép bản ghi các loại tăng 0,56%; Sản xuất máy

chuyên dụng khác giảm 11,83%.

1.2. Một số sản phẩm chủ yếu

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 9 tháng năm 2022 tăng so với cùng

kỳ năm trước: Cá khác đông lạnh tăng 42,23%; Tôm đông lạnh tăng 28,36%; Bia

đóng lon tăng 14,83%; Nước yến và nước bổ dưỡng khác tăng 32,63%; Thuốc lá
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đầu lọc tăng 15,77%; Sợi tự nhiên tăng 49,36%; Điện sản xuất tăng 39,59%;

Điện thương phẩm tăng 13,28%.

Một số sản phẩm công nghiệp giảm như: Đá xây dựng khác giảm 2,82%; 

Bia đóng chai giảm 43,47%; Cá ngừ đông lạnh giảm 0,35%; …

2. Tình hình hoạt động thương mại

2.1. Thị trường trong tỉnh

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh tháng

9/2022 ư ớ c đ ạ t 7.282,27 t ỷ đ ồ n g , g i ả m 4 , 8 7 % s o t h á n g t r ư ớ c v à t ă n g g ấ p 3 , 3 2 

l ầ n s o v ớ i c ù n g k ỳ n ă m t r ư ớ c ; T í n h c h u n g 9 tháng năm 2022 ước đạt 63.532,25

tỷ đồng, tăng 57,89% so với cùng kỳ năm trước; đạt 103% kế hoạch năm 2022.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2022 giảm 0,04% so với tháng trước;

tăng 2,35% so cùng kỳ năm trước và tăng 2,3% so với tháng 12 năm trước. CPI

bình quân 9 tháng năm 2022 tăng 2,49% so với cùng kỳ năm trước.

2.2. Xuất nhập khẩu

a) Xuất khẩu

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh tháng 9/2022 ước đạt

145,65 triệu USD, tăng 12% so với tháng trước và tăng 81,72% so với cùng kỳ

năm trước; Tính chung 9 tháng năm 2022 ước đạt 1.206,82 triệu USD, tăng

28,11% so với cùng kỳ năm trước; đạt 88,41% so với kế hoạch năm 2022. Trong

đó:

- Kinh tế nhà nước ước đạt 36,85 triệu USD, tăng 20,2% so vơi cung ky năm

trước;

- Kinh tế tư nhân ước đạt 708,79 triệu USD, tăng 37,61%;

- Kinh tế tập thể ước đạt 1,69 triệu USD, giảm 27,03%.

- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 459,49 triệu USD, tăng

16,63%.

Các nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ yếu 9 tháng năm 2022 cụ thể như sau:

Hàng dệt may ước đạt 74,37triệu USD, tăng 41,39%; Hàng thủy sản ước xuất

80.790 tấn các loại, trị giá 590,13 triệu USD, tăng 35,09% về giá trị; Cà phê ước

xuất 48.440 tấn, trị giá 94,6 triệu USD, tăng 14,2% về giá trị; Tàu biển xuất 09

chiếc với trị giá ước đạt 275,9 triệu USD, tăng 10,75%; Sản phẩm thuốc lá ước

đạt 25,1 triệu USD, tăng 0,25% so với cùng kỳ năm trước.

b) Nhập khẩu

Kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn toàn tỉnh tháng 9/2022 ước đạt 108,2

triệu USD, giảm 27,5% so với tháng trước và tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước;
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Tính chung 9 tháng năm 2022 ước đạt 1.306,52 triệu USD, tăng gấp 2,09 lần so

với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Kinh tế nhà nước ước đạt 58,6 triệu USD, tăng 39,83% so với cùng kỳ

năm trước

- Kinh tế tư nhân ước đạt 302,74 triệu USD, tăng 12,74%

- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 945,18 triệu USD, gấp 2,99

lần.

Các mặt hàng nhập khẩu 9 tháng năm 2022 chủ yếu là máy móc thiết bị,

nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất và xuất khẩu như: Nguyên liệu thủy sản ước

nhập 240,05 triệu USD, tăng 26,72%; Sắt thép các loại ước nhập 113,35 triệu

USD, gấp 2,81 lần; Nguyên phụ liệu dệt may ước nhập 38,05 triệu USD, tăng

44,3%; Nguyên phụ liệu sản xuất thuốc lá ước nhập 51,81 triệu USD, tăng

33,86%; Máy móc thiết bị dụng cụ, phụ tùng ước nhập 709,41 triệu USD, gấp

3,76 lần so với cùng kỳ năm trước.

3. Công tác quy hoạch, kế hoạch

- Tiếp tục triển khai thực hiện các Quy hoạch đã được phê duyệt: (1) Quy

hoạch phát triển điện lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm

2035; (2) Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, tầm

nhìn đến năm 2035.

- Ban hành: (1) Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của

Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của

Chính phủ; (2) Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa

trong lĩnh vực Công Thương; (3) Kế hoạch nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh

năm 2022 của Sở Công Thương; (4) Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số hiệu

quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022 của Sở Công

Thương; (5) Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 của Sở Công Thương; (6)

Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm

2022; (7) Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022;

(8) Chương trình công tác năm 2022 của Sở Công Thương. (8) Chương trình thực

hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Sở Công Thương.

- Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa;

Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến 2050; điều chỉnh

Quy chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040; Điều chỉnh quy

hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040.

- Thực hiện các Báo cáo: Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW

ngày 16/8/2004 cua 3 Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo

đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm
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2010 và Kết luận số 25-KL/TW ngày 02/8/20212 về tiếp tục thực hiện Nghị

quyết số 39-NQ/TW lĩnh vực ngành công thương.

- Triển khai các thủ tục bổ sung hạng mục mương thoát nước vào dự án

Mở rộng dải cây xanh CCN Đắc Lộc.

- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 60/2021/Đ-CP ngày 21/6/2021

của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính -

ngân sách nhà nước 03 năm 2023- 2025.

4. Công tác quản lý công nghiệp, kỹ thuật an toàn - môi trường

4.1. Công tác quản lý nhà nước

- Ban hành các Kế hoạch: (1) Triển khai công tác bảo đảm ATTP ngành

Công Thương năm 2022 trên địa bàn tỉnh; (2) Triển khai công tác hậu kiểm về

ATTP ngành công thương năm 2022 trên địa bàn tỉnh; (3) Triển khai Tháng hành

động về an toàn, vệ sinh lao động ngành công thương trên địa bàn tỉnh Khánh

Hòa năm 2022.

- Trình UBND tỉnh: (1) Kế hoạch di dời các kho chứa, công trình chế biến

sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ở khu dân cư, nơi tập

trung đông người; (2) Phương án di dời hạt Nix tại Kho chứa hạt nix thải của

Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt nam; (3) Báo cáo đánh giá 05 năm thực

hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và 02 năm thực hiện Nghị định số

66/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN; (4) Kế hoạch khuyến

công tỉnh Khánh Hòa năm 2022; (5) Quyết định điều chỉnh Quyết định số

1601/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công

nghiệp Sông Cầu, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa; (6) Chiến

lược phát triển ngành công nghiệp, thương mại tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030,

tầm nhìn đến năm 2045; (7) Xây dựng Chiến lược phát triển ngành công nghiệp,

thương mại tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (8) Quyết

định ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương

trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; (9) Xây dựng Kế

hoạch di dời các kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa

chất nguy hiểm về cháy, nổ ở khu dân cư, nơi tập trung đông người; (10) Điều

chỉnh Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Khánh

Hòa.

- Báo cáo UBND tỉnh: (1) Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào

CCN Sông Cầu; (2) Ranh giới, phạm vi lập quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ

1/500) CCN Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa; (3) Kết quả tổ chức Hội nghị đối thoại,

giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp trong 02 cụm công nghiệp Diên Phú và

Đắc Lộc; (4) Kết quả nổ mìn thí nghiệm để phá dỡ hạt Nix nhằm khắc phục tình
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trạng ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam; (5)

Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính

phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn

thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy

và chữa cháy; (6) Công tác quản lý nhà nước về ATTP đối với các cơ sở không

thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc trách

nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 6 tháng đầu

năm 2022.

- Thực hiện các báo cáo: (1) Tình hình hoạt động vật liệu nổ công nghiệp,

tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; (2) Công tác bảo

đảm ATTP Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân, “Tháng hành động

vì ATTP”, Tết Trung thu năm 2022 của ngành công thương trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa; (3) Kết quả thực hiện nhiệm vụ phục hồi sản xuất và rà soát các khó

khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa; (4)

Tình hình thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về các chính sách phát triển công

nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021; (5) Tình hình thẩm định, phê

duyệt phương án ứng phó tình huống khẩn cấp của các chủ đập, hồ chứa thủy

điện và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa; (6) Tình hình triển khai thực

hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn

tỉnh; (7) Công tác quản lý nhà nước về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện

năm 2021; (8) Tình hình 4 năm thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày

02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP;

(9) Kết quả thực hiện Đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành

công nghiệp khai khoáng đến năm 2025”; (10) Tình hình giải quyết vướng mắc,

khó khăn cho doanh nghiệp và tổng hợp kiến nghị phục vụ Hội nghị đối thoại

doanh nghiệp lần I năm 2022; (11) Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản giai

đoạn 2019-2021; (12) Tình hình hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất

thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp 6 tháng đầu năm 2022; (13)

Kết quả thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số

99/2019/QH14 của Quốc Hội về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu

hộ; (14) Đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022 và xây

dựng kế hoạch năm 2023.

- Tổ chức các Hội nghị: (1) Đối thoại với các doanh nghiệp tại 02 CCN

Diên Phú và Đắc Lộc; (2) Hướng dẫn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật

về ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành công thương trên

địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Triển khai: (1) Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng

cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai hướng

dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp trong cụm
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công nghiệp; (2) Việc tăng cường công tác kiểm soát quản lý tiền chất công

nghiệp đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh, sử dụng tiền chất công nghiệp trên

địa bàn tỉnh; (3) Việc ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

đến các chủ đập, hồ chứa thủy điện, chủ đầu tư hạ tầng CCN; (4) Quyết định số

1941/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh phê duyệt giá dịch vụ thoát

nước và xử lý nước thải của Trạm xử lý nước thải CCN Đắc Lộc; (5) Chỉ đạo các

doanh nghiệp ngành công thương tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy

nổ trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022;

(7) Kiểm tra phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện; phương án ứng phó thiên

tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đối với các công trình thủy

điện trước mùa mưa bão.

- Phối hợp Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa và các đơn vị

liên quan tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào cụm công nghiệp Sông Cầu.

4.2. Công tác Khuyến công

- Tổ chức 02 lớp tập huấn chính sách khuyến công tại huyện Vạn Ninh và

huyện Cam Lâm; Thực hiện 02 chuyên đề khuyến công trên truyền hình.

- Tổ chức nghiệm thu 7 đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản

xuất thuộc Kế hoạch khuyến công tỉnh Khánh Hòa năm 2022.

- Tham gia chuỗi sự kiện Hội nghị Khuyến công và Hội chợ triển lãm hàng

công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2022 tại

tỉnh Ninh Thuận.

- Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công tác bình chọn, phát triển sản

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

5. Công tác quản lý năng lượng

- Tiếp tuc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-TU của

Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-BCT ngày 10/02/2020

của Bộ Chính trị, Chương trình Tiết kiệm năng lượng và Chương trình tiết kiệm

điện.

- Theo dõi, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện đầu tư các dự án trong Quy

hoạch phát triển điện lực quốc gia (Tổng sơ đồ VII), Quy hoạch phát triển lực

điện lực tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035; Kiểm tra,

rà soát, báo cáo định kỳ tình hình triển khai đầu tư các công trình điện 500 kV và

220 kV.

- Báo cáo Bộ Công Thương danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng

điểm năm 2021.

- Báo cáo Cục điều tiết điện lực về các dự án điện mặt trời và điện gió trên

địa bàn tỉnh.
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- Trình UBND tỉnh phê duyệt Danh sách khách hàng quan trọng sử dụng

điện ưu tiên năm 2022.

- Tham mưu hướng tuyến đường dây các dự án khôi phục khả năng vận

hành các đường dây 110kV Cam Ranh - Ninh Hải, Vạn Giã - Đèo Cả, Diên

Khánh - Bình Tân.

- Kiểm tra các dự án điện mặt trời báo cáo Bộ Công Thương.

- Báo cáo UBND tỉnh: (1) Giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện

công tác di dời hệ thống điện Trung hạ thế thuộc dự án thành phần đầu tư xây

dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn

2017 – 2020 (đoạn đi qua huyện Cam Lâm); (2) Việc xử lý kỹ thuật hạng mục:

Di dời hệ thống điện phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thuộc dự án Đường

giao thông từ Quốc lộ 1A đến Đầm Môn; (3) Tiến độ giải phóng mặt bằng và

công tác thi công các dự án lưới điện đồng bộ nhà máy điện BOT Vân Phong 1;

(4) Việc đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện phục vụ hoạt động

sản xuất, kinh doanh của người dân trên địa bàn huyện Khánh Sơn; (5) Giải quyết

các vướng mắc của Tổng Công ty điện lực Miền Trung liên quan đến các dự án

điện 110kV trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 thuộc Chương trình

quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 trên

địa bàn tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu nhà máy điện mặt trời Tuấn Ân,

nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh, công trình lắp máy thứ 2 – 40MVA – TBA

110kV Ninh Hòa, công trình xây dựng 02 dự án nhà máy nhiệt điện đồng phát

(thuộc 02 Công ty Đường Biên Hòa - Ninh Hòa và Công ty Đường Việt Nam),

công trình ĐZ 110kV cấp điện chạy thử Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1.

- Tố chức kiểm tra, báo cáo đề xuất điều chỉnh cục bộ hướng tuyến công

trình Đường dây 110kV đầu nối nhà máy Điện mặt trời KN Cam Lâm.

- Tiếp tục theo dõi, tổng hợp báo cáo các nội dung vướng mắc liên quan

đến các dự án giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 và đường

dây 220kV Nha Trang – Tháp Chàm trên điạ bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình TTHC thuộc lĩnh vực quản lý: cấp

phép hoạt động điện lực, cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực.

- Thẩm định Thiết kế - dự toán các hạng mục di dời điện.

6. Công tác quản lý thương mại, Hội nhập kinh tế quốc tế

6.1. Công tác quản lý
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- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán

Nhâm Dần 2022 của ngành công thương.

- Theo dõi diễn biến thị trường, giá cả hàng hóa, tình hình phục vụ Tết

Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của các đơn vị trong ngành công thương.

- Kiểm tra các cơ sở kinh doanh thương mại, cung ứng hàng hóa trong việc

thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và các hoạt động kinh

doanh phục vụ Tết Nguyên đán theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 06/01/2022

của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán

Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm trên địa bàn tỉnh.

- Báo cáo đề xuất Bộ Công Thương chỉ đạo, điều tiết cung cầu, đảm bảo

nguồn cung xăng dầu phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của

người dân trên địa bàn tỉnh.

- Ban hành các Kế hoạch: (1) Thực hiện Quyết định số 465/QĐ-UBND

ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện

Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê

duyệt Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; (2) Thực hiện

Chương trình phát triển thương mại điện tử năm 2022; (3) Tổ chức “Tháng khuyến

mại tập trung quốc gia 2022 – Vietnam Grand Sale 2022” trên địa bàn tỉnh Khánh

Hòa.

- Trình UBND tỉnh: (1) Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg

ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng

dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại

giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022 và kế hoạch

khung giai đoạn 2022 – 2025; (2) Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển

thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa; (3) Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện

Khu vực (RCEP) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; (4) Kế hoạch triển khai Đề án

“nâng cao nâng lực phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các hiệp định

thương mại tự do thế hệ mới”; (5) Kế hoạch triển khai tổ chức Hội nghị xúc tiến

tiêu thụ sản phẩm nông, thủy sản Khánh Hòa; (6) Chương trình xúc tiến thương

mại tỉnh Khánh Hòa năm 2022; (7) Quyết định bãi bỏ Bộ tiêu chí đánh giá an

toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh thương mại,

cung ứng hàng hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định

số 3639/QĐ-BCĐ ngày 25/10/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-

19 tỉnh Khánh Hòa; (8) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chiến lược xuất nhập

khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 – 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa; (9) Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày

22/1/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng và trách nhiệm
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quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu; (10) Báo

cáo tình hình thực hiện “Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt

Nam” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; (11) Kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy thanh toán

không dùng tiền mặt tại các chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030.

- Triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu

dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Tổ chức Hội nghị phổ biến Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực

(RCEP).

- Phối hợp: Cục Phòng vệ Thương mại – Bộ Công Thương tổ chức hội

thảo “Phòng vệ Thương mại trong bối cảnh thực thi các Hiệp định Thương mại tự

do”; Trường Cao đẳng Thương mại– Bộ Công Thương tổ chức lớp bồi dưỡng về

bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu cho các doanh nghiệp.

- Triển khai thủ tục đề xuất các doanh nghiệp Khánh Hòa đạt tiêu chí xét

chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2021.

- Giới thiệu các doanh nghiệp Khánh Hòa kết nối, trao đổi, làm việc với thị

trường Italia và tham gia Chương trình khảo sát “Hàng hóa, dịch vụ người tiêu

dùng tin cậy” năm 2022.

- Triển khai xây dựng Đề án “X â y d ự n g h ệ t h ố n g q u ả n l ý k i n h d o a n h x ă n g 

d ầ u t r ự c t u y ế n t ỉ n h K h á n h H ò a ” , Đ ề án “Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm vùng đồng

bào dân tộc thiểu số và miền núi” đăng ký B ộ C ô n g T h ư ơ n g c ấ p k i n h p h í n ă m 

2 0 2 3 . 

- Báo cáo đề xuất Bộ Công Thương chọn khu vực tỉnh Khánh Hòa xây

dựng Trung tâm Logistics hạng II.

- Đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp rà soát, đăng ký tiêm chủng liều nhắc

lại lần 1 (mũi 3) và liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc xin phòng Covid-19 trên địa

bàn tỉnh Khánh Hoà.

- Kiểm tra điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo của doanh nghiệp theo quy

định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh

doanh xuất khẩu gạo.

6.2. Hoạt động xúc tiến thương mại

- Tổ chức lớp tập huấn Ứng dụng thương mại điện tử và chuyển đổi số

trong hoạt động Xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa.

- Tổ chức các sự kiện Xúc tiến thương mại Khánh Hòa từ ngày 12/5 đến

ngày 15/5/2022, gồm: Hội nghị kết nối giao thương hàng hóa trực tiếp và trực

tuyến giữa tỉnh Khánh Hòa và hai tỉnh miền Trung, Tây Nguyên; Giới thiệu,
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quảng bá nông sản Khánh Hòa tại thành phố Nha Trang; Phiên chợ đặc sản vùng

miền Khánh Hòa; Triển lãm trực tuyến các sản phẩm đặc trưng tỉnh Khánh Hòa.

- Tổ chức Hội thảo về cơ hội thúc đẩy thương mại giữa các tỉnh miền

Trung Việt Nam với Ấn Độ năm 2022.

- Tổ chức Hội nghị tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của doanh nghiệp Khánh

Hòa với tỉnh An Giang

- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Lâm

Đồng tổ chức Triển lãm sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu

biểu và tuần lễ nông sản hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa tại Công viên Yến

Phi.

- Giới thiệu các doanh nghiệp Khánh Hòa kết nối, trao đổi, làm việc với thị

trường Italia và tham gia Chương trình khảo sát “Hàng hóa, dịch vụ người tiêu

dùng tin cậy” năm 2022.

- Tham gia các Hội chợ trong nước như Hội chợ triển lãm và giới thiệu sản

phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên - Gia Lai và giao thương doanh nghiệp Nhật

Bản năm 2022 tại Gia Lai; Hội chợ mỗi xã phường một sản phẩm – Thái Nguyên

2022; Hội chợ Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2022 tại tỉnh Hậu Giang

- Tổ chức đoàn tham gia Hội nghị kết nối cung cầu trong chuỗi các hoạt

động của Hội chợ Thương mại quốc tế khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng -

Quảng Trị 2022.

- Tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia “Chương trình kết nối giao thương

giữa nhà cung cấp các sản phẩm tiềm năng xuất khẩu của khu vực miền Trung –

Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại” tại

thành phố Đà Nẵng.

- Tham gia các lớp tập huấn về cơ chế, chính sách Xúc tiến thương mại và

thương mại điện tử tại tỉnh Lâm Đồng, Đà Nẵng và Khánh Hòa.

7. Công tác thanh tra

- Ban hành các Kế hoạch: (1) Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát,

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm

2022; (2) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tiêu cực, tăng cường xử lý, ngăn

chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh

nghiệp trong giải quyết công việc năm 2022; (3) Công tác phòng, chống tham

nhũng năm 2022; (4) Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022; (5) Tuyên

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022 của

Sở Công Thương

- Thực hiện đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 theo Bộ 

chỉ số của Thanh tra Chính phủ.
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- Tham mưu UBND tỉnh xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ

phần Năng lượng Long Sơn.

- Báo cáo: (1) Tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã

hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; (2) Tổng kết 10 năm thực

hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; (3) Kết quả tiếp công dân và giải quyết

khiếu nại, tố cáo năm 2022.

- Thực hiện các Báo cáo định kỳ: (1) Công tác phổ biến giáo dục pháp luật;

hoà giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; (2)

Tình hình thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật; (3) Công tác

phòng chống tham nhũng; (4) Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và

phòng chống tham nhũng.

- Tổ chức 03 cuộc thanh tra về các lĩnh vực: hoạt động điện lực, khí dầu

mỏ hóa lỏng, vật liệu nổ công nghiệp.

- Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành do Đội Quản lý thị trường số 1 chủ trì

kiểm tra chuyên đề về kiểm soát vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc hỗ trợ điều trị

Covid-19 trên địa bàn thành phố Nha Trang.

8. Công tác cải cách hành chính

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng

cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ cương

hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa

quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân; tăng cường hỗ trợ cho nhà đầu tư và

doanh nghiệp; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ

của Sở.

- Đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trực

tuyến qua mạng Internet nhằm tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. Tiếp tục và

nâng cao hiệu quả triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn

TCVN ISO 9001:2015 vào giải quyết công việc đối với các thủ tục hành chính

theo quy định.

- Ban hành các Kế hoạch: (1) Cải cách hành chính năm 2022 của Sở Công

Thương; (2) Cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030; (3) Khắc phục những

tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2021, giải pháp nâng cao

chỉ số cải cách hành chính năm 2022; (4) Tuyên truyền công tác cải cách hành

chính năm 2022; (5) Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC

mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở

Công Thương.
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- Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa

liên thông.

- Đề nghị Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh cập nhật phân

hệ cơ sở dữ liệu 10 thủ tục hành chính.

- 9 tháng năm 2022, Sở Công Thương đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết

quả giải quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân, doanh nghiệp, kết quả như

sau:

+ Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 18.085 hồ sơ;

+ Số hồ sơ đã giải quyết: 18.053 hồ sơ. Trong đó, hồ sơ giải quyết trực

tuyến: 16.743 hồ sơ; cụ thể như sau:

 Hồ sơ giải quyết sớm hạn và đúng hạn: 18.053, đạt tỷ lệ 99,82%;

 Hồ sơ giải quyết trễ hạn: không có;

+ Số hồ sơ hủy: 03 hồ sơ (do doanh nghiệp rút hồ sơ);

+ Số hồ sơ đang trong thời gian giải quyết: 29 hồ sơ;

Trong 9 tháng năm 2022, Sở Công Thương giải quyết đầy đủ, sớm và đúng

thời hạn hồ sơ TTHC. Số lượng hồ sơ trực tuyến của Sở thực hiện là 16.743 hồ

sơ, đạt tỷ lệ 92,74% tổng số hồ sơ đã giải quyết.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 3

THÁNG CUỐI NĂM 2022

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022

của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh

tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Nghị quyết số 126/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

năm 2022, Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh ban

hành Kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa; Thực hiện có

hiệu quả Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình

công tác của UBND tỉnh đối với các lĩnh vực thuộc ngành.

- Tiếp tục theo dõi, tổng hợp báo cáo các nội dung vướng mắc liên quan

đến các dự án trọng điểm của tỉnh như: Giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện

BOT Vân Phong 1 và đường dây 220kV Nha Trang – Tháp Chàm trên điạ bàn

tỉnh Khánh Hòa; phối hợp với các đơn vị thẩm định di dời các công trình điện

liên quan đến đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông và đường bộ cao

tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1);

- Phối hợp với Công ty TNHH nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa tổ chức

Hội nghị xúc tiến đầu tư vào cụm công nghiệp Sông Cầu; Thẩm định và báo cáo



13

UBND tỉnh về điều chỉnh Quyết định thành lập cụm công nghiệp Ninh Xuân, thị

xã Ninh Hòa; tổng hợp tình hình hoạt động, những khó khăn vướng mắc của các

chủ đầu tư cơ sở hạ tầng và các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp. 

- Xây dựng Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023; Chương trình

xúc tiến thương mại năm 2023; Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão

năm 2023 của ngành Công Thương.

- Theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện các đơn vị trong quá trình triển

khai đề án khuyến công năm 2022; Tổ chức khảo sát, thẩm định ngừng, điều

chỉnh, bổ sung các đề án khuyến công địa phương năm 2022; Kiểm tra, giám sát

tình hình thực hiện các đề án khuyến công; tổ chức nghiệm thu các đề án khuyến

công địa phương năm 2022.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế

theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Kế hoạch

thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

(CPTPP) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển Thương

mại điện tử năm 2022; Tăng cường công tác quản lý các hoạt động thương mại

điện tử, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tham gia quảng bá thương

hiệu, giới thiệu sản phẩm, mua bán hàng hóa thông qua Sàn giao dịch thương mại

điện tử tỉnh Khánh Hòa.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động

công thương: an toàn thực phẩm, vật liệu nổ công nghiệp, sử dụng năng lượng tiết

kiệm và hiệu quả của các Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, việc thực hiện

quyền và nghĩa vụ của đơn vị bán buôn, bán lẻ điện để kịp thời nhắc nhở, chấn

chỉnh khắc phục các tồn tại nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động của các cơ sở

thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là các lĩnh vực có nguy cơ cao như vật liệu nổ công

nghiệp, hóa chất, an toàn thực phẩm, năng lượng.

- Tiếp tục triển khai công tác thông tin tuyên truyền nhằm hướng dẫn các

văn bản quy phạm pháp luật ATTP và đối thoại các doanh nghiệp trong lĩnh vực

ATTP ngành công thương; Phổ biến một số đặc trưng của Cuộc cách mạng công

nghiệp lần 4; tác động, kiến nghị chính sách đối với Việt Nam nói chung và tỉnh

Khánh Hòa nói riêng; Phối hợp Vụ Chính sách Thương mại đa biên tổ chức hội

thảo “Đánh giá tình hình tận dụng EVFTA và kiến nghị giải pháp dành cho các

cơ quan quản lý nhà nước tại 63 tỉnh thành”. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành: (1) Quyết định hướng dẫn chi tiết Tiêu

chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn phục vụ cho việc xét công nhận xã đạt

chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 trên địa
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bàn tỉnh Khánh Hòa; (2) Quyết định công bố Danh mục địa điểm được tổ chức

hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực được ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023; (3) Kế hoạch tổ chức các hoạt động

hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa.

- Tiếp tục tham gia các hội chợ trong nước theo chương trình xúc tiến

thương mại năm 2022 đã được phê duyệt. Thường xuyên cập nhật thông tin về

các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước phổ biến đến các doanh

nghiệp nghiên cứu, tham gia.

- Triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc

đẩy khởi nghiệp kinh doanh thu hút đầu tư vùng đồng báo dân tộc thiểu số theo

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc

thiểu số và miền núi năm 2022.

- Tiếp tục rà soát tham mưu thủ tục đối với quy trình một cửa liên thông

trong cung cấp điện đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh./.

 Nơi nhận: VBĐT

- Bộ Công Thương;

- Tỉnh ủy;

- UBND tỉnh (b/cáo);           
- Cục Công Thương ĐP;

- Vụ Kế hoạch;

- Vụ Thị trường trong nước;

- Sở KH&ĐT;

- Sở Du lịch (Trưởng KTĐ);

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Lưu :VT, VP (VA).
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